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XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 172324008 Nguyễn Thị Hữu Chữ 24/06/1989 B17KDN Đà Nẵng Nữ 7,78 3,36 Giỏi

2 172324014 Lê Thị Duyên 15/09/1990 B17KDN Thanh Hóa Nữ 6,89 2,79 Khá

3 172324040 Lưu Thị Huệ 04/12/1991 B17KDN Quảng Nam Nữ 7,84 3,40 Giỏi

4 172324043 Võ Thị Huyền 20/03/1990 B17KDN Hà Tĩnh Nữ 6,78 2,71 Khá

5 172324056 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/01/1991 B17KDN Quảng Bình Nữ 6,68 2,66 Khá

6 172324058 Phạm Thị Tuyết Mai 29/04/1991 B17KDN Quảng Bình Nữ 6,87 2,74 Khá

7 172324084 Trịnh Thị Sáu 20/03/1990 B17KDN Thanh Hóa Nữ 7,20 2,98 Khá

8 172324089 Hà Thị Vĩnh Thảo 10/10/1989 B17KDN Quảng Nam Nữ 6,85 2,74 Khá

9 172324091 Lê Thị Thu Thảo 22/10/1988 B17KDN Quảng Bình Nữ 7,07 2,91 Khá

10 172314135 Cao Thị Thu Hà 22/07/1988 B17KKT Đà Nẵng Nữ 7,43 3,14 Khá

11 172314146 Phạm Ngọc Khánh Linh 19/12/1991 B17KKT Quảng Bình Nữ 7,28 3,01 Khá

12 162310410 Nguyễn Phú Quý 09/11/1988 B17KKT Quảng Nam Nam 5,72 2,06 Trung bình

13 172314173 Huỳnh Thị Lệ Trinh 30/12/1991 B17KKT Bình Định Nữ 7,84 3,35 Khá Hạ bậc

14 172314177 Hồ Thị Tường Vi 28/06/1988 B17KKT Đà Nẵng Nữ 6,44 2,51 Khá

15 172524321 Mai Hương Giang 27/06/1991 B17QNH Quảng Nam Nữ 7,26 3,05 Khá

16 172524336 Phan Đức Hùng 30/10/1986 B17QNH Quảng Bình Nam 6,79 2,74 Khá

17 172524352 Nguyễn Đăng Nhật My 07/08/1990 B17QNH Quảng Nam Nữ 7,37 3,10 Khá

18 172524391 Phan Hoàng Tiến 28/09/1984 B17QNH Đà Nẵng Nam 6,65 2,67 Khá

19 172524396 Trần Thị Mỹ Trang 08/09/1989 B17QNH Quảng Trị Nữ 6,84 2,77 Khá

20 172524400 Trương Tấn Trung 20/04/1981 B17QNH Đà Nẵng Nam 6,41 2,46 Trung Bình

21 172354215 Lê Nguyễn Bích Loan 08/01/1990 B17QTC Đà Nẵng Nữ 7,36 3,07 Khá

22 172354219 Nguyễn Xuân Mai Lựu 31/07/1989 B17QTC Đà Nẵng Nữ 6,86 2,79 Khá

23 172354226 Lê Thị Cát Ngọc 01/03/1990 B17QTC Quảng Bình Nữ 6,42 2,49 Trung Bình

24 172354229 Trần Thị Thảo Nguyên 30/01/1991 B17QTC Đà Nẵng Nữ 7,06 2,92 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA B17 (2011-2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ……………./QĐ-ĐHDT ngày ………./12/2014)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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XẾP LOẠI GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA B17 (2011-2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ……………./QĐ-ĐHDT ngày ………./12/2014)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

25 172354230 Võ Thị Thảo Nguyên 03/10/1991 B17QTC Đà Nẵng Nữ 7,32 3,04 Khá

26 172354281 Lê Thị Tình 20/10/1991 B17QTC Nghệ An Nữ 7,40 3,08 Khá

27 172354302 Hứa Đình Anh Vũ 06/03/1987 B17QTC Đà Nẵng Nam 6,93 2,77 Khá

28 172334443 Nguyễn Hoàng Gia 04/04/1988 B17QTH Đà Nẵng Nam 6,76 2,71 Khá

29 162330724 Nguyễn Văn Hoài 03/02/1990 B17QTH Quảng Trị Nam 6,76 2,70 Khá

30 172334502 Đinh Thị Khánh My 02/09/1991 B17QTH Đà Nẵng Nữ 7,68 3,31 Khá Hạ bậc

31 172334507 Nguyễn Hoàng Nam 31/07/1989 B17QTH Đà Nẵng Nam 6,54 2,56 Khá

32 172334508 Nguyễn Tuấn Nam 06/11/1979 B17QTH Nghệ An Nam 6,74 2,70 Khá

33 172334524 Phan Lê Hiền Nhân 05/11/1988 B17QTH Đà Nẵng Nam 6,90 2,81 Khá

34 172334537 Phạm Thị Phúc 19/05/1989 B17QTH Quảng Bình Nữ 6,93 2,84 Khá

35 162320325 Nguyễn Thị Quỳnh 28/09/1988 B17QTH Đà Nẵng Nữ 6,29 2,45 Trung Bình

36 172414681 Ngô Thị Thu 18/08/1987 B17QTH Quảng Nam Nữ 6,63 2,59 Khá

37 172334583 Trần Văn Tiến 30/06/1990 B17QTH Quảng Bình Nam 6,82 2,73 Khá

38 172334602 Cao Minh Trí 20/02/1991 B17QTH Nghệ An Nam 6,79 2,74 Khá

39 172334629 Nguyễn Thị Xuân Vân 21/06/1991 B17QTH Quảng Nam Nữ 7,23 2,99 Khá

40 172414676 Nguyễn Nhật Nguyên Sa 17/09/1991 B17DLK Đà Nẵng Nữ 8,09 3,55 Khá Hạ bậc

Tổng cộng: 40 sinh viên Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2014

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐ THI & XÉT CNTN

ThS. Hồ Hà Đông
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